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I.PHẦN TRẮC NGHIỆM
[bookmark: _Hlk88683663]Câu 1. Khu vực Đông Nam Á được biết đến là quê hương của loại cây trồng:
	A.Nho.
	B. Lúa nước.

	C. Bạch dương.
	D. Ô liu.


Câu 2. Trên lĩnh vực chính trị, sau khi chiếm được Âu Lạc, các triều đại phong kiến phương Bắc đã: 
A. nắm độc quyền về sắt và muối. 
B. bắt người Việt cống nạp nhiều sản vật quý. 
C. sáp nhập nước ta vào lãnh thổ Trung Quốc.
D. di dân Hán tới, cho ở lẫn với người Việt.
Câu 3. Bao trùm trong xã hội Âu Lạc thời Bắc thuộc là mâu thuẫn giữa: 
A. nông dân với địa chủ phong kiến.
B. nông dân công xã với hào trưởng người Việt.
C. địa chủ người Hán với hào trưởng người Việt. 
D. người Việt với chính quyền đô hộ.
Câu 4. Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng sự tiếp thu có chọn lọc văn hóa Trung Quốc của người Việt dưới thời Bắc thuộc ? 
A. Chủ động tiếp thu chữ Hán và tiếng Hán để thay thế ngôn ngữ mẹ đẻ.
B. Học một số phát minh kĩ thuật như : làm giấy, chế tạo đồ thủy tinh. 
C. Tiếp thu một số lễ tết nhưng đã có sự vận dụng cho phù hợp. 
D. Tiếp thu tư tưởng phụ quyền nhưng vẫn tôn trọng phụ nữ.  
Câu 5. Sự kiện lịch sử ở thế kỉ X đã chấm dứt thời kì đô hộ của phong kiến phương Bắc, đưa Việt Nam bước vào thời kì độc lập, tự chủ lâu dài là:
A. Khởi nghĩa Hai Bà Trưng (năm 40).
B. Khởi nghĩa Bà Triệu (năm 248).
C. Khởi nghĩa Lí Bí (năm 542). 
D. Chiến thắng Bạch Đằng của Ngô Quyền (năm 938). 
Câu 6. Sự ra đời của Nhà nước Vạn Xuân gắn với thắng lợi của cuộc khởi nghĩa nào?
A. Khởi nghĩa Bà Triệu.                                  B. Khởi nghĩa của Mai Thúc Loan.
C. Khởi nghĩa của Khúc Thừa Dụ                   D. Khởi nghĩa của Lý Bí.
Câu 7. Cuộc khởi nghĩa Phùng Hưng đã bao vây và chiếm thành Tống Bình, tự sắp đặt được việc cai trị trong vòng bao lâu?
A. 3 năm.                     B. 9 năm.                      C. 6 năm.                  D. 60 năm.
Câu 8. Nội dung nào dưới đây là nguyên nhân dẫn đến phong trào đấu tranh giành độc lập, tự chủ của nhân dân Việt Nam thời Bắc thuộc?
A. Chính quyền đô hộ thực hiện chính sách đồng hóa, khiến người dân bất bình.
B. Chính quyền đô hộ thực hiện chính sách lấy người Việt trị người Việt.
C. Chính sách áp bức bóc lột hà khắc, tàn bạo của phong kiến phương Bắc.
D. Ảnh hưởng của các phong trào đấu tranh của nông dân ở Trung Quốc.
Câu 9. Kĩ thuật nào dưới đây được du nhập vào Việt Nam dưới thời Bắc thuộc?
A. Làm đồ gốm.                                        B. Đúc đồng.
C. Làm giấy.                                             D. Rèn sắt
Câu 10. Tín ngưỡng truyền thống nào vẫn được người Việt duy trì trong suốt thời kì Bắc thuộc?
A. Thờ cúng tổ tiên. 					C. Thờ đức Phật
B. Thờ thần tài						D. Thờ thánh A-na.
Câu 11. Trong suốt thời kì Bắc thuộc, ngôn ngữ người Việt vẫn nghe và nói bằng hoàn toàn tiếng nào ?
A. Tiếng Hán                                                       B. Tiếng Việt.
C. Tiếng Anh.                                                      D. Tiếng Thái.
Câu 12. Sau khi cuộc khởi nghĩa thắng lợi, Trưng Trắc suy tôn làm vua, Bà chọn đóng đô ở đâu?
A. Mê Linh (Hà Nội ngày nay)		               B. Đường Lâm (Sơn Tây);
C. Triệu Sơn- Thanh Hóa                                    D. Vạn An (Nghệ An)
Câu 13 Năm 713, Mai Thúc Loan lại kêu gọi nhân dân đứng lên khởi nghĩa, vì
A. nhà Đường bắt người Việt tiến cống quả vải.
B. nhà Đường đã suy yếu, đứng trước nguy cơ sụp đổ.
C. ách thống trị tàn bạo của nhà Đường.
D. ách cai trị của nhà Ngô khiến nhân dân Việt Nam bần cùng, khổ cực
Câu 14. Sự ra đời của Nhà nước Vạn Xuân gắn với thắng lợi của cuộc khởi nghĩa nào?
A. Khởi nghĩa Bà Triệu.                                       B. Khởi nghĩa của Mai Thúc Loan.
C. Khởi nghĩa của Khúc Thừa Dụ.                         D. Khởi nghĩa của Lý Bí.
Câu 15. Cuộc khởi nghĩa Phùng Hưng đã bao vây và chiếm thành Tống Bình, tự sắp đặt được việc cai trị trong vòng bao lâu?
A. 3 năm.      B. 9 năm.                  C. 6 năm.                      D. 60 năm.
Câu 16. Nội dung nào dưới đây là nguyên nhân dẫn đến phong trào đấu tranh giành độc lập, tự chủ của nhân dân Việt Nam thời Bắc thuộc?
[bookmark: _GoBack]A. Chính quyền đô hộ thực hiện chính sách đồng hóa, khiến người dân bất bình.
B. Chính quyền đô hộ thực hiện chính sách lấy người Việt trị người Việt.
C. Chính sách áp bức bóc lột hà khắc, tàn bạo của phong kiến phương Bắc.
D. Ảnh hưởng của các phong trào đấu tranh của nông dân ở Trung Quốc.
Câu 17. Tên gọi ban đầu của Vương quốc Chăm-pa là
A. Nhật Nam.                                        B. Tượng Lâm.
C. Lâm Ấp.                                            D. Sri Vi-giay-a.
Câu 18. Cư dân Chăm-pa sáng tạo ra chữ Chăm cổ trên cơ sở của hệ chữ viết nào dưới đây?
A. Chữ Phạn của Ấn Độ.                                      B. Chữ La-tinh của La Mã.
C. Chữ Hán của Trung Quốc.                             D. Chữ hình nêm của Lưỡng Hà.

II.PHẦN TỰ LUẬN
Câu 1: Việc nhân dân ta lập đền thờ Hai Bà Trưng, Bà Triệu  và các vị tướng ở khắp nơi đã nói lên điều gì?
Câu 2: Theo em, sau hơn một nghìn năm bị đô hộ, người Việt chúng ta vẫn giữ được những phong tục, tập quán nào?
Câu 3:  Lập bảng niên biểu các cuộc khởi nghĩa thời Bắc thuộc theo mẫu sau:
	Tên cuộc khởi nghĩa
	Năm
	Kẻ thù

	
	
	


Câu 4: Bằng kiến thức đã học, em hãy làm sáng tỏ những điểm độc đáo trong cách tổ chức đánh giặc của Ngô Quyền?
Câu 5: Tại sao Ngô Quyền chọn sông Bạch Đằng làm trận địa chống quân Nam Hán?


